


                        



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU ”
               Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 08 /12/2025 – 02/1/2026)

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động


	
a.Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 

	- Làm  quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.
- Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
Trẻ trai: 
Cân nặng: 11,3kg - 18,3kg
Chiều cao: 88,7 - 103,5 cm
Trẻ gái: 
Cân nặng: 10,8 - 18,1kg                                                                                                       Chiều cao: 87,4 - 102,7cm
- Kiểm tra sức khỏe đầu năm và khám chuyên khoa 01 lần/năm.
- Nhận biết trẻ béo phì và suy dinh dưỡng. Tìm ra nguyên nhân của béo phì và suy dinh dưỡng.
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
	Hoạt động TC bữa ăn 
-Trẻ  ăn cơm trộng  và các món ăn ở trường theo chế độ thực đơn hàng ngày  
- Rèn nề nếp khi ăn. biết nhặt cơm roi bỏ vào đĩa, biết mời cô mời bạn
Tổ chức cân đo  
-Cân đo trẻ đúng lịch của trường vào ngày 13/12/2022
Theo dõi sức khỏe trẻ
-Tiếp tục theo dõi chăm sóc trẻ béo phì 
Hoạt động vệ sinh tay mặt:
- Vệ sinh rửa tay lau mặt trước và sau khi ăn cho trẻ

	MT3. Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.





.MT5. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn





	Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh



- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm ăn, uống nước.
+ Rèn kỹ năng cho trẻ: Cầm thìa, cầm bát, tự xúc cơm ăn.
·  (Lấy nước uống, đi vệ sinh...). Biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
· Chuẩn bị chỗ ngủ.
+ Rèn kỹ năng cho trẻ: Lấy đùng đồ dùng cá nhân.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.

	Hoạt động vệ sinh 
-Rèn nề nếp thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định 



Hoạt động tổ chức bữa ăn 
-Rèn cho trẻ tự xúc cơm ăn , lấy nước uống khi có nhu cầu 
-Rèn nề nếp lấy , cất gối , xếp dép trước và sau khi ngủ dậy 
-Rèn cho trẻ thói quen 
Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau 
khi ăn; vứt rác vào đúng nơi quy định 


	
MT7. Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh





	
Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...

	
Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
-Rèn các thói quen 
Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...


	b.Phát triển vận động

	MT8. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	Thể dục sáng 
Tập kết hợp bài “gà gáy”
Chú bộ đội

	MT9. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.



	Tập đi, chạy: 
- Đi bước qua gậy kê cao 

	· Chơi tập có chủ định: 
PTVĐ: 
Đi bước  qua gậy kê cao
- TCVĐ:  Về đúng nhà

	 MT10. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt trong tung, bắt, ném bóng

	Tập tung, ném, bắt:
- Tung bóng qua dây 



                                                   
	Chơi tập có chủ định
VĐCB: 
Ném xa bằng 1tay 
- Chim sẻ và ô tô 

	MT 11. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi thực hiện vận động bò để giữ được vật đặt trên lưng

	Tập bò, trườn: 
- Bò thẳng hướng và có vật  trên lưng. 

	HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
PTVĐ: Bò thẳng hướng có vật đặt trên lưng.
- HĐ chơi : Trò chơi “Trời nắng trời mưa”

	MT 12. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động


	Tập ném xa, nhún bật:

- Bật qua các vòng 

	 Chơi – Tập có chủ định: 
- PTVĐ: T2:Bật  qua các vòng
TCVĐ: mèo đuổi chuột

	MT14. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động:
	- Đóng cọc bàn gỗ
· Nhón nhặt đồ vật
· Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây 
· Chắp ghép hình 
· Chồng, xếp 6 - 8 khối... 
· Tập cầm bút tô, vẽ 
- Lật mở trang sách... 
- Nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.                             
	Chơi, ở các góc

Chơi ở góc hoạt động
với đồ vật: Xâu vòng tặn chú bộ đội, xâu vòng con vật.lật Lật mở trang sách...
Góc âm nhạc tạo hình
· Tập cầm bút tô, vẽ 
 Nặn con giun, nặn bánh, tô màu quần áo chú bộ đội


	
	
	

	
	
	

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT15. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	· Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
· Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.

	Chơi các trò chơi vận động 
Trò chơi bắt chước  tiếng kêu của con vật…





	 MT17. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.


	- Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân
- Tên và công việc của những thân gần gũi trong gia đình
NBTN: 
+ Chú bộ đội…

	Chơi tập có chủ định
Nhận biết  tập nói 
+ Chú bộ đội…







	MT21. Trẻ biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của một số con vật quen thuộc







	
Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.













	
- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
-Trò chuyện sáng theo phương phápunis
Chủ đề con vật đáng yêu
NBTN: Con tôm – Con cá
NBTN:Con voi con hổ
HĐC:Củng cố kiến thức cũ 
NBPB;Con vật 2 chân , con vật 4 chân( Con lợn –con gà
NBTN: Con tôm – Con cá
NBTN:Con voi con hổ
- HĐ chơi: + Chơi ở hoạt động góc:  Chơi thao tác vai :  Chơi với các con vật ,chăm sóc  một số con vật bằng đồ chơi 
+ Chơi ở ngoài trời: Quan sát các con vật 
+ Trò chơi : bắt chước vận động của các con vật.

	MT23.Trẻ nhận ra một số màu cơ bản của sự vật gần gũi

	
* Màu đỏ, màu vàng, màu xanh
NBPB: 
- Con gà, con vịt màu vàng
 -Con vật màu xanh, con vật màu vàng

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
Cho trẻ nhận biết màu xanh màu đỏ màu  vàng 
- Con gà, con vịt màu vàng
 -Con vật màu xanh, con vật màu vàng


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT29. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	 Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý

	Chơi tập có chủ định 
Chuyện :
Đôi bạn nhỏ 
Thỏ ngoan

	MT31. Trẻ đọc được bài thơ, đoạn thơ với sự giúp đỡ của cô giáo
	-Nghe các bài thơ , đồng dao ca dao ,hò vè , câu đố 
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.

	-Chơi tập có chủ định: Đọc bài thơ:
+ Con cá vàng
+Cháu yêu chú bộ đội 
- HĐ chơi: Nghe bài thơ về các con vật: Gà gáy, ong và bướm….

	Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 43. Trẻ biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: Bắt chước tiếng kêu, gọi.
	- Quan tâm đến các vật nuôi.
	- HĐ Chơi: Trò chơi “ bắt chước vận động của các con vật”, trò chơi “ Gà trong vườn rau”.
- Chơi ở hoạt động ngoài trời: Quan sát con chim, con cá, 
- Ở mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻ về một số con vật: Con gà, con mèo, con chó, con voi, con tôm……

	MT46. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. Sử dụng một số dụng cụ âm nhạc khi hát.
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc

	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
NDTT+ Dạy hát:  Con gà trống(Tân huyền)
   NDKH:Trò chơi: Hãy bắt chước
NDTT: Dạy hát : Cá vàng bơi(Hà hải)
NDKH:Trò chơi :Ai nhanh hơn 
NDTT:Dạy hát :
+Đi một hai(Đoàn phi)
NDKH:Nghe hát :  Cháu thương chú bộ đội (Hoàng yến)
 NDTT: VĐTN:Con gà trống 
NDKH:Nghe hát :Chú voi con ở bản đôn 
HĐ chơi: Nghe các bài hát về động vật:  Gà trống mèo con và cún con, gà gáy…
+ Tập thể dục buổi sáng cho trẻ tập theo nhạc  bài hát.
+ Chơi buổi chiều: Nghe các bài hát dân ca, bài hát về chủ đề
- Chơi ở góc âm nhạc: Múa hát về các con vật

	MT47. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, ( cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).

	HĐ Chơi – Tập có chủ định
+Tạo hình:  
-Tô màu con gà con 
-Tô màu con voi
- Tô màu con cá heo
- Xếp bể cá
-Nặn thức ăn cho con vật
HĐ chơi: Trẻ chơi ở hoạt động góc : Góc nghệ thuật tô màu tranh, góc hoạt động với đồ vật: Xếp hình con vật, xếp nhà cho con vật ,xếp bể cá
-Nặn thức ăn cho con vật



                                   
















     
                    KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC : CHỦ ĐỀ NHÁNH 
   Con vật nuôi trong gia đình
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  08/12 -12/12/2025)
	
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6


	1
	 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với vòng

	2
	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTNT
NBTN
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề con vật đáng yêu 

	LVPTTC
PTVĐ 
VĐCB: Đi bước  qua gậy kê cao
- TCVĐ:  Về đúng nhà
 
	LVPTM
Tạo hình
Nặn con giun


	LVPT NN
Chuyện 
Đôi bạn nhỏ 



	LVPTTCXH & TM
T1:Dạy hát (NDTT)
Con gà trống(Tân huyền)
- TCAN (KH): Hãy bắt chước
 

	3
	Địa điểm tổ chức 
	Tại lớp  học 
	Tại sân trường 
	Tại lớp  học
	Tại lớp  học
	Tại lớp  học
(Phòng âm nhạc )

	4
	Dạo chơi ngoài trời
	- Dạo chơi sân trường, quan sát cây hoa, con mèo ,con gà mái , con vịt 
Giao lưu trò chơi vận động với nhóm cô thảo
- Trò chơi vận động:  Bóng tròn Gà trong vườn rau 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.


	5
	Chơi, hoạt động ở các góc 
	Góc thao tác vai: Tập nấu ăn,cho em bé ăn rủ bé ngủ, cho bé đi chơi.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng các con vật, xếp ao, chơi lắp ghép, xếp hình con vật.xếp chuồng cho con vật..
- Góc vận động:  Chơi với bóng , vòng, gậy, vận chuyển các con vật,  vận chuyện thức ăn của các con vật.
- Góc âm nhạc tạo hình: Chơi với dụng cụ âm nhạc,múa hát về  chủ đềcon vật, nặn thức ăn cho con vật, tô màu tranh con vật- Quan sát  có mục đích:

	6
	Vệ sinh ăn, ngủ



	· Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
·  Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
· Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
· Rèn luyện nề nếp, thói quen ngủ một giấc trưa tại trường

	7
	
	1.PBTCM
Tuần 1.Gà trong vườn rau, về đúng nhà
.
	1. CCKTC
NBPB
Con vật 2 chân , con vật 4 chân 
(Con lợn con gà
2.Chơi tự chọn 

	LQBM
Chuyện 
Đôi bạn nhỏ 
2.Chơi tự chọn 

	1.Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
Bịt mắt bắt dê
2.Cho trẻ chơi ở sân vận động

	-Vệ sinh nhóm lớp 
- Vệ sinh trả trẻ





                            KẾ HOẠCH : CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 
                                               Bé yêu  cô chú bộ đội
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 15/12 -19 /12/2025)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với nơ

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTNT
*NB TN
Chú bộ đội 
	LVPTTC
PTVĐ 
VĐCB:Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ:  
Chim sẻ và ô tô
	LVPTTCXH &TM
HĐVĐV
Xếp bể cá
	LVPT NN
Thơ
Cháu yêu chú bộ đội 
	LVPTTCXH & TM
NDTT: DH
Đi một hai
NDKH: Nghe hát:
 Màu áo chú bộ đội 

	Địa điểm tổ chức 
	Tại lớp học
	Tại sân trường 
	Tại lớp học
	Tại lớp học



	Tại lớp học
(Phòng âm nhạc)

	Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát  có mục đích: Quan sát quần áo chú bộ đội, quan sát hoa sam , cây hoa hồng ,dạo chơi tham quan ..
- Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, chim sẻ và ô tô, 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu  mở cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Chơi, hoạt động ở góc
	- Góc thao tác vai: Tập nấu ăn, khám bệnh..
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu đỏ, màu vàng tặng chú bộ đội, chơi lắp ghép, tháo lắp lồng hộp, Dán hoa tặng chú bộ đội
- Góc vận động:  Chơi với bóng , vòng, gậy, Tập là chú bộ đội bước 1-2
- Góc âm nhạc tạo hình: Chơi với dụng cụ âm nhạc,múa hát về chú bộ đội, chơi với đất nặn, tô màu trang phục chú bộ đội


	Vệ sinh ăn, ngủ



	· Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
·  Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
· Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
· Rèn luyện nề nếp, thói quen ngủ một giấc trưa tại trường

	Chơi tập buổi chiều
	1.PBTCM
Chim sẻ và ô tô, 
2.Chơi tự chọn
	1.CCKTC
NB TN
Chú bộ đội
2.Chơi tự chọn
	Cho trẻ giao lưu trò chơi vận động với lớp trẻ A
	1.Cho trẻ nghe hát những bài hát về chú bộ đội 
2.Chơi tự chọn

	- Vệ sinh  đồ dùng đồ chơi vệ sinh trả trẻ





[bookmark: _Hlk184576940]                        KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 
                                    CON VẬTSỐNG DƯỚI NƯỚC  
                    (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 21/12 –> 25/12/ 2025)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	               Đón trẻ 

	- Cô đến lớp sớm hơn 30 phút để đón trẻ nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Trao đổi tình hình học tập , ăn ngủ của 1 số cháu........
- Thể dục sáng tập với bài  : “Gà gáy”
- Điểm danh: 
- Trò chuyện : Trò chuyện về những bong  hoa đẹp  .....

	           Chơi tập  có chủ đích 
	LVPTTC
+BTPTC
Gà gáy 
+V ĐCB
Đi thay đổi tốc độ 
+TCVĐ
Cắp cua bỏ giỏ
	LVPTNT
 NBTN    Con cá 
con tôm



	LVPTTM
Tạo hình: Tô màu con cá heo

 
 



	 LVPTNN
Thơ
+ Con cá vàng

	LVPTTC XH-TM
Âm nhạc: 
NDTT:
DH. ếch ộp 
NDKH.TC
Hãy bắt chước

	Địa điểm tổ chức 
	Tại sân trường 
	Tại lớp học 
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	Dạo chơi ngoài trời           
	*.Quan sát có mục đích : Quan sát con cua, QS Con ốc, QS Cá chép, Quan sát con tôm,Quan sát tự do, quan sát thời tiết ,
 Giao lưu trò chơi vận động ,…
*.Trò chơi vận động: Trò chơi  các chú chim sẻ ,Con sên .
*Chơi tự chọn : Chơi với xít đu cầu trượt , chơi với các loại nguyên vật liệu

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, Nấu cho em ăn, Tắm cho em bé, Gội đầu cho em, Ru em ngủ.
- Góc vận động: Chơikéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước , 
         + Tô màu tranh ảnh các con vật sống dưới nước 
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với đồ chơi lắp ráp , xếp ao cá ..

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ

	
Chơi tập buổi chiều 
	PBTCM
Trò chơi vận động 
(chú chim sẻ)

	NBPB
Màu đỏ màu vàng
2. Chơi tự chọn
	Làm quyen bài mới 
Thơ :Con cá vàng 
2. Chơi tự chọn
	1.Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
-Cắp cua bỏ  giỏ 

 
	- Vệ sinh nhóm lớp vệ sinh đồ dùng đồ chơi



















              KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
( Thời gian thực hiện từ ngày 28/12/25– 01/1/2026)
	TT
	Nội dung
	Thứ 2 
	Thứ 3

	Thứ 4
 
	Thứ 5 

	Thứ 6


	
1
	
Đón trẻ
	- Cô đến trước 15 phút để thông thoáng phòng học, quét dọn trong và ngoài lớp, trẻ đến cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh.
- Thể dục sáng: tập bài “Gà gáy”
- Điểm danh- trò chuyện.

	

2
	

Chơi- tập có chủ định
		LVPTNT
NBTN
Con voi, con hổ

	LVPTTC
- VĐCB :
Ném xa bằng 1 tay tối thiểu 1m
- TCVĐ: 
Chim sẻ và ô tô
	LVPTTM
Tạo hình
Tô màu con voi ( Mẫu)


	LVPTNN
LQVH
Thơ :
“Con voi”
	LVPTTCXH
Âm nhạc :
- NDTT:  NH:Chú voi con ở bản đôn 
- NDKH: T/C “ thi ai giỏi”

	3
	Địa điểm tổ chức 
	Tại sân trường
	Tại lớp học 
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	


4
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em ,tắm cho em bé , cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
+ Tô màu tranh các con vật sống trong rừng;+ Nặn thức ăn 
- Góc hoạt động với đồ vật: xếp chuồng, đường đi cho con vật; Xâu vòng hình con vật, lồng hộp, tháo lắp vòng, câu cá… 

	


5
	
Dạo chơi ngoài trời
	* QSMĐ:Quan sát:Con khỉ, tổ chức cho trẻ vui chơi trải nghiệm,cây hoa đồng tiền, cây xoài, tự do
*Giao lưu trò chơi vận động :(Thứ 4)
*TCVĐ: Cáo và thỏ, Các chú chim sẻ
*Chơi tự do:
 Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời...

	6
	
Ăn, ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối , cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ.

	

7
	Chơi- tập buổi chiều
	1.PBTCMTC:Cáo và thỏ 
2. CTC
	CCKTC
NBTN
Con voi, con hổ

	LQBM
Thơ 
Con voi 

	Cho trẻ chơi ở các góc NT-VĐ
	Vệ sinh nêu gương trả trẻ



                        


































































































































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 
Thực hiện trong 5 tuần ( Từ ngày 08/9 đến ngày 10 /10 /2025)
	

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I .Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 
	. - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống.
- Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
Trẻ trai: 
Cân nặng: 11,3kg - 18,3kg
Chiều cao: 88,7 - 103,5 cm
Trẻ gái: 
Cân nặng: 10,8 - 18,1kg                                                                                                       
Chiều cao: 87,4 - 102,7cm
- Kiểm tra sức khỏe đầu năm và khám chuyên khoa 01 lần/năm.

	Hoạt động tổ chức bữa ăn
Tập cho trẻ ăn các món ăn ở trường theo chế độ thực đơn hàng ngày của trẻ  

	
MT2. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm,  ăn được các loại thức ăn khác nhau, biết tên một số món ăn hàng ngày



	- Nhận biết trẻ béo phì và suy dinh dưỡng. Tìm ra nguyên nhân của béo phì và suy dinh dưỡng
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tên một số món ăn hàng ngày như: cơm, cháo, canh…
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống.

	
Cân đo trẻ lên kênh biểu đồ đúng lịch 


	MT3. Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.

	
Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh


	Hoạt động vệ sinh 
Tập cho trẻ đi vệ sinh vào bô


	MT4. Trẻ được ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa

	Hoạt động tổ chức giấc ngủ 
Tập cho trẻ ngủ đúng giờ , ngủ đủ giấc

	b. Phát triển vận động


	MT8. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục



	 - Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

.
	
Thể dục buổi sáng 

Tập kết hợp với bài “ồ sao bé không lắc” 

	MT9. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.

	Tập đi, chạy: 
- Đi theo hiệu lệnh  
- Đi trong đường hẹp

	Hoạt động chơi tập
BTPTC
- Đi theo hiệu lệnh  
- Đi trong đường hẹp
-Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay 


	MT 11. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi thực hiện vận động bò để giữ được vật đặt trên lưng

	Tập bò, trườn: 
- Bò thẳng hướng
- Bò chui qua cổng
	 Hoạt động Chơi tập 
VĐCB:
- Bò thẳng hướng
- Bò chui qua cổng


	II.Lĩnh vực phát triển nhận thức 


	MT15. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	. - Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm, lớp.
NBTN
+ Bánh Trung thu, đèn ông sao
	Hoạt động chơi tập
Nhận biết tập nói 
+ Bánh Trung thu, đèn ông sao


	MT17. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

	- Tên cô giáo, các bạn, nhóm/lớp 
NBTN: 
 + Các cô giáo của bé
+ Lớp học của bé: Bạn trai, bạn gái, tên nhóm/lớp

	Chơi tập có chủ định 
Nhận biết tập nói 
+Tên cô giáo của bé 
 + Lớp học của bé: 
Bạn trai, bạn gái, tên nhóm/lớp
+ Bé và các bạn: Tên bé, tên các bạn…
Chơi tập buổi  chiều
(Củng cố kiến thức cũ)
NBTN 
- Tên cô giáo của bé 
 + Lớp học của bé: 
Bạn trai, bạn gái, tên nhóm/lớp
+ Bé và các bạn: Tên bé, tên các bạn

	MT23.Trẻ nhận ra một số màu cơ bản của sự vật gần gũi

	* Màu đỏ, màu vàng, màu xanh
NBPB: 
- Tặng em búp bê đồ chơi màu đỏ
	Chơi tập có chủ định 
NBPB
Tặng em búp bê đồ chơi màu đỏ


	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	. MT29. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
Chuyện :
Đôi bạn tốt
Chiếc xít đu màu đỏ 

	 Chơi tập có chủ định 
Kể chuyện
+Đôi bạn tốt
+ Chiếc xít  đu màu đỏ 


	
MT31. Trẻ đọc được bài thơ, đoạn thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.

	
- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng. 
-Bạn mới 
-Cô dạy
- Thỏ con và mặt trăng 
	Chơi tập có chủ định 
Dạy trẻ đọc các bài thơ
-Bạn mới 
-Cô dạy
- Thỏ con và mặt trăng 
Hoạt động chiều 
 LQBM
- Thỏ con và mặt trăng 
-Bạn mới 
-Cô dạy

	
MT 34. Trẻ biết trò chuyện với bạn, với người lớn bằng nhưng câu đơn giản

	
Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1 - 2 câu đơn giản và câu dài.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
-Tập cho trẻ nói câu đơn giản như cháu chào cô con chào bố mẹ …

	IV.Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội- Thẩm mỹ

	MT 38. Trẻ nói được một vài thông tin về mình (Tên, tuổi).
	Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
Tập cho trẻ nói được một vài thông tin về mình (Tên, tuổi).

	MT46. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. Sử dụng một số dụng cụ âm nhạc khi hát.
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc

	Hoạt động chơi tập 
Dạy hát 
-Đi nhà trẻ 
 - Rước đèn
- Em búp bê
- Sáng thứ hai 
Nghe hát :
-Cháu đi mẫu giáo 
-Chiếc đèn ông sao
-Chim mẹ chim con 
*VĐTN
Lời chào buổi sáng 
TCAN
Tiếng hát ở đâu 
Ai nhanh hơn 
Chơi tập buổi chiều 


	MT47. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, ( cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	Hoạt động chơi tập  
- Tạo hình 
-Chơi với đất nặn 
- Tô màu chiếc xô
-Di màu chiếc yếm
HĐVĐV
-Xếp cổng trường 
-Xếp đường đi 
- Chơi hoạt động góc 
tô màu, vẽ, nặn, xếp hình





































KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁP 
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  08/9 -12/9/2025 )

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - Điểm danh – Trò chuyện- Thể dục sáng
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng: Ồ sao bé không lắc

	

Chơi tập có chủ định 

	LVPTNT
NBTN:
Trường mầm non của bé 



	LVPTTC
PTVĐ
VĐCB
 Đi theo hiệu lệnh 
TCVĐ: 
Bóng tròn 

	LVPT TM

 HĐVĐV
 Xếp đường đi

	LVPTNN
 LVPTNN
Thơ:
Bạn mới
	LVPTTC-TM
Âm nhạc
LVPT TCXH
Âm nhạc
- DH(TT): Đi nhà trẻ
- Cháu đi mẫu giáo NH(KH

	
Dạo chơi ngoài trời

	1.QSCMĐ: Quan sát chiếc đèn ông sao, Đèn cá chép, cái trống lắc, cây rau cải, cây xoài 
2. TCVĐ: Đoán tên bạn.Bóng tròn …
3.CTD: Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời …


	
Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ

	Vệ sinh- Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi 

	
Chơi tập buổi chiều
	 PBTCM
TCVĐ: Lăn bóng

	-CCKTC
NBTN: 
Tên cô giáo của bé 
- Chơi tự chọn
	LQBM
Thơ :Bạn mới
	Chơi trò chơi  
Chi chi chành chành
	-  Vui văn nghệ cuối tuần.
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH :LỚP HỌC CỦA BÉ 
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  15/9 – 19/9/2025 )
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - Điểm danh – Trò chuyện- Thể dục sáng
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: Ồ sao bé không lắc

	

Chơi tập 
Có chủ định 
	LVPTNT
NBTN: 
Lớp học của bé

	LVPTTC
PTVĐ
VĐCB
Đi theo đường hẹp  
	LV PTTM
  Tạo hình
Di màu chiếc yếm

	LVPTNN
Chuyện 
Chiếc xít đu màu đỏ
	LVPTTC-XH                                                      DH: Em Búp Bê (TT)	TC: Tiếng hát ở đâu(KH)


	Dạo chơi ngoài trời 
	1.QSCMĐ: Quan sát Trống lắc, cây hoa sam, cây hoa giâm bụt, cây hoa giấy:
2.TCVĐ: Về đúng nhà bạn trai bạn gái ,Lăn bóng ..
3. CTD:  Chơi với xít đu cầu trượt. Chơi với các loại nguyên vật liệu 

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ

	Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ ngủ

	
Chơi tập buổi chiều
	 PBTCM
TCVĐ:
Chi chi chành chành 
	CCKTC
NBTN
Lớp học của bé

	Sinh hoạt chuyên môn 
	 LQBM
Dạy hát : Em búp bê
	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần



             KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: C[image: ]ÁC CÔ TRONG LỚP BÉ 
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  22/9 - 26/9 /2025 )
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ-DD-TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng: Ồ sao bé không lắc

	Chơi tập có chủ định 
	LVPTNT
NBTN
Lớp học của bé


	LVPTTC
BTPTC: 
VĐCB: 
Bò thẳng hướng
TCVĐ: Chạy theo bắt bóng

	LVPTTM
TH
Tô màu
Cái xô cho cô cấp dưỡng
(Mẫu )
	LVPTNN
Thơ :
cô dạy

	LVPTCTM
Âm nhạc
NDTT: NH:Chim mẹ chim con 
NDKH: VĐTN: lời chào buổi sáng 


	Dạo chơi ngoài trời
	1.QSCMĐ: Quan sát xắc xô, cây xoài, cây cau cảnh, trống con,
2.TCVĐ :Về đúng nhà bạn trai bạn gái, dung dăng dung dẻ..
3. CTD : Chơi với xít đu cầu trượt. Chơi với các loại nguyên vật liệu 

	Chơi , hoạt động ở các góc
	- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ

	Vệ sinh Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ ngủ

	
Chơi tập buổi chiều
	HDTCM
TCVĐ:
 Dung dăng dung dẻ
	CCKTC
NBPB
Màu đỏ , màu xanh 
	 Cho trẻ chơi trò chơi dân gian 
Dung dăng dung dẻ 
	 LQBM
VĐTN 
Lời chào buổi sáng  
	Vệ sinh nhóm lớp .vệ sinh trả trẻ 











KẾ HOẠCH  CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
Bé vui đón tết trung thu 
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  29/9 - 03/10/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - Điểm danh – Trò chuyện- Thể dục sáng
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng: Ồ sao bé không lắc

	

Chơi tập có chủ định 

	LVPTNT
NBTN:
 + Bánh Trung thu, đèn ông sao



	LVPTTC
PTVĐ
VĐCB
Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay 
TCVĐ: Ai nhanh hơn
	LVPT TM
Tạo hình chơi với đất nặn  

	LVPTNN
 Thơ
Thỏ con và mặt trăng 

	LVPTTCTM
Âm nhạc
DH (TT): 
Rước đèn ( Đỗ Mạnh Thường)
NH:KH)
Chiếc đèn ông sao

	
Dạo chơi ngoài trời

	1.QSCMĐ: Quan sát chiếc đèn ông sao, Đèn cá chép, cái trống lắc, cây rau cải, cây xoài 
2. TCVĐ: Đoán tên bạn.Bóng tròn …
3.CTD: Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời …


	
Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ

	Vệ sinh- Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi 

	
Chơi tập buổi chiều
	PBTCM 
Trò chơi dân gian 
Cắp cua bỏ giỏ 
	
CCKTC
NBTN: 
+ Bánh Trung thu, đèn ông sao
	
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN  
	
LQBM
Âm nhạc:
Dạy hát 
Rước đèn 
	
-  Vui văn nghệ cuối tuần.
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thực hiện 1 tuần từ ngày (06/10-10/10/2025)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ-DD-TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: Ồ sao bé không lắc

	

Chơi tập  có chủ định 

	LVPTNT
NBPB 
Tặng em búp  bê đồ chơi màu đỏ 
	LVPTTC
-BTPTC: thổi bóng
-VĐCB: Bò chui qua cổng 
-TCVĐ: Đuổi theo bóng 
	LVPTTM
TH
HĐVĐV
Xếp cổng trường 
	LVPTNN
Văn học 
Chuyện 
Đôi bạn tốt 
	LVPTTCTM
Âm nhạc
Dạy hát (NDC)
Sáng thứ hai
TCAN
Thi ai nhanh 

	
Dạo chơi ngoài trời
	1.QSCMĐ : Quan sát cái bập bênh, đồ chơi ngoài trời, Cái bút ,cây hoa giấy  ...  
2.TCVĐ: dung dăng dung dẻ ,Ai nhanh hơn ..
3.CTD:Chơi với nguyên vật liệu 

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ

	Vệ sinh,Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ ngủ

	
Chơi tập buổi chiều
	HDTCM
TCVĐ: Ai nhanh hơn
2.Chơi tự chọn 
	1.CCKTC
NBPB
Tặng em búp  bê đồ chơi màu đỏ 
	LQBM
ÂN:
Sáng thứ hai

	 Cho trẻ chơi trò chơi dân gian 
Lộn cầu vồng 
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần






















    



























                        KẾ HOACH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 
                                               Bé yêu  cô chú bộ đội
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 16/12 -20 /12/2024)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với nơ

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTNT
*NB TN
Chú bộ đội 
	LVPTTC
PTVĐ 
VĐCB:Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ:  
Chim sẻ và ô tô
	LVPTTCXH &TM
HĐVĐV
Xếp bể cá
	LVPT NN
Thơ
Cháu yêu chú bộ đội 
	LVPTTCXH & TM
NDTT: DH
Đi một hai
NDKH: Nghe hát:
 Màu áo chú bộ đội 

	Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát  có mục đích: Quan sát quần áo chú bộ đội, quan sát hoa sam , cây hoa hồng ,dạo chơi tham quan ..
- Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, chim sẻ và ô tô, 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu  mở cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Chơi, hoạt động ở góc
	- Góc thao tác vai: Tập nấu ăn, khám bệnh..
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu đỏ, màu vàng tặng chú bộ đội, chơi lắp ghép, tháo lắp lồng hộp, Dán hoa tặng chú bộ đội
- Góc vận động:  Chơi với bóng , vòng, gậy, Tập là chú bộ đội bước 1-2
- Góc âm nhạc tạo hình: Chơi với dụng cụ âm nhạc,múa hát về chú bộ đội, chơi với đất nặn, tô màu trang phục chú bộ đội


	Vệ sinh ăn, ngủ



	· Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
·  Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
· Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
· Rèn luyện nề nếp, thói quen ngủ một giấc trưa tại trường

	Chơi tập buổi chiều
	1.PBTCM
Chim sẻ và ô tô, 
2.Chơi tự chọn
	1.CCKTC
NB TN
Chú bộ đội
2.Chơi tự chọn
	Cho trẻ giao lưu trò chơi vận động với lớp trẻ A
	1.Cho trẻ nghe hát những bài hát về chú bộ đội 
2.Chơi tự chọn

	- Vệ sinh  đồ dùng đồ chơi vệ sinh trả trẻ



                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 
[bookmark: _Hlk154000467]                                    CON VẬTSỐNG DƯỚI NƯỚC  
                    (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 22/12 –> 26/12/ 2024)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	               Đón trẻ 

	- Cô đến lớp sớm hơn 30 phút để đón trẻ nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Trao đổi tình hình học tập , ăn ngủ của 1 số cháu........
- Thể dục sáng tập với bài  : “Gà gáy”
- Điểm danh: 
- Trò chuyện : Trò chuyện về những bong  hoa đẹp  .....

	           Chơi tập  có chủ đích 
	LVPTTC
+BTPTC
Gà gáy 
+V ĐCB
Đi thay đổi tốc độ 
+TCVĐ
Cắp cua bỏ giỏ
	LVPTNT
 NBTN    Con cá 
con tôm



	LVPTTM
Tạo hình: Tô màu con cá heo

 
 



	 LVPTNN
Thơ
+ Con cá vàng

	LVPTTC XH-TM
Âm nhạc: 
NDTT:
DH. ếch ộp 
NDKH.TC
Hãy bắt chước

	Dạo chơi ngoài trời           
	1.Quan sát có mục đích : Quan sát con cua, QS Con ốc, QS Cá chép, Quan sát con tôm,Quan sát tự do, quan sát thời tiết , dao lưu trò chơi vận động ,…..
2.Trò chơi vận động: Trò chơi  các chú chim sẻ ,Con sên .
3. Chơi tự chọn : Chơi với xít đu cầu trượt , chơi với các loại nguyên vật liệu

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, Nấu cho em ăn, Tắm cho em bé, Gội đầu cho em, Ru em ngủ.
- Góc vận động: Chơikéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước , 
         + Tô màu tranh ảnh các con vật sống dưới nước 
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với đồ chơi lắp ráp , xếp ao cá ..

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ

	
Chơi tập buổi chiều 
	PBTCM
Trò chơi vận động 
[bookmark: _Hlk155203604](chú chim sẻ)

	NBPB
Màu đỏ màu vàng
2. Chơi tự chọn
	Làm quyen bài mới 
Thơ :Con cá vàng 
2. Chơi tự chọn
	1.Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
-Cắp cua bỏ  giỏ 

 
	- Vệ sinh nhóm lớp vệ sinh đồ dùng đồ chơi


                                          KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
[bookmark: _Hlk154001059]MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
( Thời gian thực hiện từ ngày 30/12/24– 03/1/2025)
	TT
	Nội dung
	Thứ 2 
	Thứ 3

	Thứ 4
 
	Thứ 5 

	Thứ 6


	
1
	
Đón trẻ
	- Cô đến trước 15 phút để thông thoáng phòng học, quét dọn trong và ngoài lớp, trẻ đến cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh.
- Thể dục sáng: tập bài “Gà gáy”
- Điểm danh- trò chuyện.

	

2
	

Chơi- tập có chủ định
		LVPTNT
NBTN
Con voi, con hổ

	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB :
Ném xa bằng 1 tay tối thiểu 1m
- TCVĐ: 
Chim sẻ và ô tô
	LVPTTM
Tạo hình
Tô màu con voi ( Mẫu)


	LVPTNN
LQVH
Thơ :
“Con voi”
	LVPTTCXH
Âm nhạc :
- NDTT:  NH:Chú voi con ở bản đôn 
- NDKH: T/C “ thi ai giỏi”

	


3
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em ,tắm cho em bé , cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
+ Tô màu tranh các con vật sống trong rừng;+ Nặn thức ăn 
- Góc hoạt động với đồ vật: xếp chuồng, đường đi cho con vật; Xâu vòng hình con vật, lồng hộp, tháo lắp vòng, câu cá… 

	


4
	
Dạo chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:Quan sát:Con khỉ, tổ chức cho trẻ vui chơi trải nghiệm,cây hoa đồng tiền, cây xoài, tự do
TCVĐ: Cáo và thỏ, Các chú chim sẻ
Chơi tự do:
 Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời...

	5
	
Ăn, ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối , cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ.

	

6
	Chơi- tập buổi chiều
	1.PBTCMTC:Cáo và thỏ 
2. CTC
	CCKTC
NBTN
Con voi, con hổ

	LQBM
Thơ 
Con voi 

	Cho trẻ chơi ở các góc NT-VĐ
	Vệ sinh nêu gương trả trẻ
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